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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 14 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa Bắc Lý thuộc Công ty cổ phần Quốc tế Phúc Tuyển 

(Địa chỉ: phố Lý Viên, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 10/PKĐKBL ngày 12/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Phòng khám: 20; Giảm 01 người. 

2. Phòng khám đa khoa Bảo Sơn thuộc Công ty TNHH Y tế Bảo Sơn 

(Địa chỉ: Bảo Sơn, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh). 

Danh sách đăng ký hành nghề số 01/CV-BAOSON ngày 12/01/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Phòng khám: 12; Bổ sung 01 người ; Người hành nghề 

điều chỉnh thông tin: 01; Giảm 02 người; Thay đổi người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của phòng khám (Bác sĩ Hoàng Trung Dũng, chứng chỉ hành 

nghề số 002969/YB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Yên Bái (cũ) cấp ngày 23/5/2017 thay 

cho Bác sĩ Hoàng Thị Hoa, chứng chỉ hành nghề số 006438/GL-CCHN do Sở Y tế 

tỉnh Gia Lai cấp ngày 14/02/2017. Kể từ ngày 15/01/2026) 

3. Phòng khám đa khoa Hoàn Mỹ thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc 

tế Hoàn Mỹ (Địa chỉ: Số 469, đường Nguyễn Trãi, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 02/PKĐKHM ngày 09/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 116; Bổ sung 02 người. 

4. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Đăng Quang thuộc Hộ kinh 

doanh Nguyễn Đăng Việt (Địa chỉ: Khu phố Dâu, phường Thanh Khương, tỉnh Bắc 

Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 05/PKCKRHM ngày 12/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 02; Bổ sung 01 người; Giảm 01 người. 
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5. Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt Vân Anh thuộc Hộ kinh doanh 

Tạ Thị Thùy Linh (Địa chỉ: Thôn Ngô Nội, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 03/RHMVAYP ngày 02/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 4; Bổ sung 01 người. 

6. Bệnh viện Nội tiết Bắc Ninh (Địa chỉ: Đường Mỹ Cầu, phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 22/BVNTBN ngày 12/12/2025; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 73 người; Bổ sung 01 người.  

7. Bệnh viện YHCT Hùng Vương Bắc Giang thuộc Công ty cổ phần 

Bệnh viện YHCT Hùng Vương Bắc Giang (Địa chỉ: Khu đô thị Phía Tây, Xã 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 02/BVYHCTHV ngày 12/01/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Bệnh viện: 50 người; Giảm 01 người. 

8. Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II, thuộc Công ty TNHH một thành viên 

(Địa chỉ: Khu 5, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 20/BVĐKKBII ngày 12/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 214; Bổ sung 02 người. 

9. Bệnh viện đa khoa Anh Quất cơ sở 2 thuộc Công ty TNHH Bệnh viện 

đa khoa Anh Quất (Địa chỉ: Tòa 1.4, Khu hành chính dịch vụ 1, cụm công nghiệp 

Nội Hoàng, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh)  

Danh sách đăng ký hành nghề số 01/BVĐKAQ2 ngày 12/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 101; Bổ sung 01 người; Người hành nghề điều 

chỉnh thông tin: 07. 

10. Bệnh viện Đa khoa Yên Dũng (Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 01/BVĐK ngày 10/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Bệnh viện: 149; Bổ sung 06 người; Giảm 204 người. 

11. Trạm Y tế Tân An (Địa chỉ: Tổ dân phố Quán Trắng, phường Tân An, tỉnh 

Bắc Ninh) 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 02/TYT ngày 12/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Trạm: 23 người. 

12. Trạm Y tế Trung Kênh (Địa chỉ: Thôn Tháp Dương, xã Lương Tài, tỉnh 

Bắc Ninh) 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 08/TYT-HCTH ngày 09/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Trạm: 22 người. 

13. Trạm Y tế Cao Đức (Địa chỉ: Thôn Xuân Dương, xã Cao Đức, tỉnh Bắc 

Ninh) 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 01/TYTCĐ ngày 12/01/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Trạm: 14 người, Giảm 01 người. 



14. Trạm Y tế Phượng Sơn (Địa chỉ: Tổ dân phố Kim 1, phường Phượng Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh) 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 01/TYT ngày 01/01/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Trạm: 19 người. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc về việc đăng tải danh sách đăng 

ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- 14 cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 

 
 

 

  Tô Thị Mai Hoa 

 



so Y TE TiNH BAc NlNH
B~NH VIEN NOI TIET BAc NINH

sf>: 22!BVNTBN-TCHC

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
Dqe I,p - TI! do - Hl.lnh phuc

Biic Ninh, ngay l Z thang 01 nom 2026

DANHsAcH DANGKY HANHNGUEKHAM BtNH CHUA BtNH
I. Ten C(J sa kharn benh, chua benh: B~nh vi~n Nqi ti€t Blic Ninh

2. Dang kY kinh doanh: s6 ... clip I~n thir .... .ngay .noi clip .... , dia chi tru sa ...
3. Giay phep hoar dong KBCB: s6 717IBN-GPHD ngay 1118/2025,dia chi hoat dong: Duong My Cau, phuong Da Mai, tinh Bac Ninh; thai gian hoat dong: 24/24 gio, 07 ngay/ tuan

4. Thong tin ngiroi dai dien thea phap luat: Hoang Xuan Thtrc, s6 can cuoc cong dan: 024065003036, trinh do: BSCKlI, dien thoai: 0988929635

5. Thong tin ngiroi chiu trach nhiern CMKT: Hoang Xuan Thuc; s6 CCCD: 024065003036; CCHN s6 00239 IIBG-CCHN ngay 14/0212014, Pharn vi hanh nghe: kharn benh, chlra benh chuyen khoa NOi (Noi ti~t).

6. Thong tin nguoi lap bieu: Luong Thi Ngan, phong T6 chuc hanh chinh, Dien thoai: 0389995245
7. Pham vi chuyen rnon duoc phe duyet/Co cdu t6 chirc: 07 Khoa: Noi tiet t6ng hop, Ngoai - Gay me h6i sire, H6i s(rc cdp Clru,Dai thao duirog, Benh Iy tuy~n giap, Can lam sang, Kham benh da khoa.

8. Bao cao dang kY Mnh ngh~ KBCB: T6ng s6 nguai hanh nghe (Cli +mail: 73; S6 nguai hitnh nghe b6 sung: 01; Nguai hitnh nghe cli dieu chinh thong tin: 0; Thai hitnh nghe: 0

Viin brmg, chli'ng
S6giliyphep ThO'igian dang kj himh Vi trl chuyen Chli'c danh Khoalbp phew

ThO'idiim ti€p nhpn Thfmgtin
TT H(Jten

chi! nam clip
himhngh€, Ph(lm vi himh ngh€

ngh€ t{li cO'Stl mon quiin Ij chuyen mon
(ml!c A) ho(ic thoi DKHNt(li Ghichu

ngay ciip vifC (ml!c B) cO'stYkhac

A. SO DANG HANH NGHE (CD + MOl)

BSCKII Y te cong Til 07hOO_17hOOcac BacsiKBCB Giam d6c;
S60023911BG- Kham b¢nh, chua Nguai chiu Ngay 01/03/1993 (theo

I Hoang Xuan Thuc cong (20 II); ChUng CCHNngaycdp benh chuyen khoa
ngay thu 2, thu 3, thu 4, Noi (Noi tiet); tnlch nhi~m

BSCKII QD s6 47ITCCQ ngay Khong
chi Sieu am t6ng 14/02/2014 Noi (Noi tiet)

thu 5, thu 6, ngay tr1,rC Sieu am t6ng CMKT t\li Benh
Giam d6c 03/311993)

quat (2022) hang tu~n thea quy dinh. quat vien

BSCKI Noi khoa S6 0023961BG- Kham b~nh, chua
Til 07hOO_ 17hOOcac Bac siKBCB Ngay 01/0111997 (theo

2 Lam Thanh Xuan (2013); ChUng chi CCHNngaycdp benh chuyen khoa
ngay thu 2, thu 3, thu 4, Noi (Noi tiet); Pho Giam d6c

BSCKI QD s6 794/TCCB Khong
Sieu am tuyen giap 14/02/2014 Noi (Noi tiet)

thu 5, th(r 6, ngay tr1,rC Sieu am tuyen Pho Giam d6c ngay 1211211996)
(2006) hitng tu~n thea quy dinh. giap

BSCKI Ung thu Til 07hOO_ 17hOOcac
BSCKI

(2017); CC dao t\lO S6 002230/BG- Kham benh, chua Bac sl'KBCB Ph6 Giam d6c Ngay 14/0212005 (theo
3 Than van Bang chuyen mon phllu CCHNngaycdp b~nh chuyen khoa

ngay th(r 2, thu 3, thu 4, Ngo!li (Dng Pho Giam d6c kiem Truang QD s6 68/QD-SNV Khong
thu(it noi soi tuyen 25/12/2013 Ngo\li (Ung buau)

thu 5, th(r 6, ngay tr1,rc buau) khoa Ngo\li- ngay 09/02/2005)
giap (2024)

hang tuk thea quy dinh. GMHS

BSCK1 Noi khoa S6 003279/BG- Kham benh, chua Til 07hOO_17hOO cac Bac si KBCB da
BCCK! Ngay 01/10/2015 (theo

4 Bili Thi Ly (2023); ChUng chi CCHN ngay cdp benh da khoa (B6 ngay thu 2, th(r 3, th(r 4, khoa, Sieu am Pho Giam d6c
Ph6 Giam d6c, QD s6 1331/QD-SNV Co

Sieu am t6ng quat sung chuyen khoa thu 5, th(r 6, ngay tr1,rc Kiem Truang
(2010) 05/02/2015 Noi) hang tuk thea quy dinh.

tong quat phong KHTH
ngay 161I0/20 15)

Bac sy da khoa S6 0003288/BG- Kham benh, chua Tlr 07hOO_ 17hOOcac Bac si KBCB da Ngay 04/07/1996 (theo
5 Bili H6ng Y~n

(2002); BSCKI Da CCHN ngaycdp b~nh da khoa (B6 ngay th(r 2, th(r 3, thu 4, khoa; Sieu am Kh6ng Phong K~ hO\lch QD s6 733/QD-SNV Kh6ng
lieu (2023); Sieu am 05/02/2015 sung chuyen khoa th(r 5, th(r 6, ngay tr1,rc t6ng quat

t6ng hqp ngay I 1/06/2000)
t6ng quat (2010) Da lieu) hang tu~n thea quy dinh.



S6000258/BG- Tir 07hOO_17hOO cac
Ngay 01112/2022 (theo

,

6 Nguyen Thi Thu Oanh
CN Dieu duong

GPHN ngay cap Dieu duong
ngay thir 2, thir 3, thir 4,

Dieu duong Khong
Phong K~ hoach

QD s6 2602/QD-SNV Khong(2021) thir 5, thir 6, ngay true tong hop27/06/2024
hang tuan thea quy dinh.

ngay 201II12022)

S6 007031 IBG- Tir 07hOO_17hOO cac Phong Ke hoach
Ngay 15/04/2024 (theo

7 Phan Thi Van Anh Dieu duong cao
CCHN ngay cap Dieu dirong

ngay thtr 2, thir 3, thtr 4,
Dieu duong Khong

tong hop/ khoa
QD s6 280/QD-SNV KhOngdfu,g (2019) thir 5, tlnr 6, ngay tnrc Kharn benh da22/10/2018

hang tuan thea quy dinh, khoa
ngay 10104/2024)

CN Dieu duong S6 006462/BG- Tir 07hOO_17hOO cac
Pho wang Ngay 15/06/2020 (theo

8 Nguyen Thi Mai Anh (2016); Chung chi CCHN ngay cap Dieu duong
ngay thtr 2, thir 3, thir 4,

Dieu duong phong Dieu
Phong Dieu

QD s6 725/QD-SNV Khong
thir 5, thu 6, ngay tnrc duO'ngHSCC co ban (2022) 13/09/2017
hang tuan thea quy dinh.

dUO'ng ngay 1110612020)

S6 007246/BG- Tir 07hOO_17hOO cac Phong Dieu
Ngay 15/0612020 (theo

9 Ph<lm Thi Di~u Linh
CN Di~u duO'ng

CCHN ngaydp Dieu duO'ng
ngay thu 2, thir 3, thu 4,

Dieu ducmg Kh6ng
dUO'ngi khoa

QD s6 72I/QD-SNV Kh6ng(2014) thu 5, thu 6, ngay tn,rc Kham b~nh da18/06/2019
hang tudn thea quy dinh. khoa

ngay 11/06/2020)

Bac sy CKI N(>i
khoa (2025); ChUng Bac 51KBCB
chi Sieu am tbng

Kham b~nh, chua Tir 07hOO_17hOO cac
N(>i,N(>i tiet,

quat (2022); CC S6 007766/BG- Sieu am tbng Ngay 2110412006(theo
10 Chu Vinh Dien tam db (2020); CCHNngaydp

benh chuyen khoa ngay thu 2, thu 3, thu 4,
quat; Doc ket Truang khoa

KhoaKham
QD s6 48I1QD-SNV Kh6ng

CC choc hut te bao 17/09/2020 Noi tiet (Bil sung thfr 5, thfr 6, ngay truC
qua di~n tam db;

b~nh da khoa
ngay 2110412006)

tuyen giap duai chuyen khoa Noi) hang tudn thea quy dinh.
ChQc hut te bao

huang ddn sieu am tuyen giap
(2025)

S6 007989/BG- Kham b~nh, chua
Tir 07hOO_17hOO cac

Ngay 0110112010(theo
II Nguyen Anh Twln Bac sy da khoa

CCHN ngay cdp benh chuyen khoa
ngay thfr 2, thfr 3, thu 4, Bac Sl KBCB

Pho trucmg khoa
KhoaKham

QD s6 2234/QD-SNV Kh6ng(2017) thu 5, thu 6, ngay tn,rc Ngo<li benh da khoa31/03/2021 Ngo!li
hang tu~ thea quy dinh

ngay 22/12/2009)

Bac sy da khoa S6 0049521BG- Tir 07hOO_17hOO cac
Ngay 02/5/2006 (theo

12 Nguyen Van Luyen (2013); ChUng chi CCHN ngaydp Kham b~nh, chua ngay thu 2, thu 3, thfr 4, Bac Sl KBCB
Kh6ng

KhoaKham
QD 345IQD-SNV Kh6ng

b~nh h~ NOi Nhi thu 5, thu 6, ngay tn,rc NOi -Nhi b~nh da khoaHSCC co ban (2014) 03/11/2015
hang ludn thea quy dinh.

ngay 21/04/2006)

Bitc 5y Y khoa S6 009064/BG- Kham b~nh, chua Tir 07hOO_17hOO cac KhoaKham
Ngay 15106/2020(theo

13 Nguyen Minh Quang (2019); CC Ngo<li CCHN ngay dp b~nh chuyen khoa
ngay thu 2, thfr 3, thu 4, Bac SIKBCB

Kh6ng
b~nh da kh oaf

QD s6 714/QD-SNV Kh6ng
thfr 5, thu 6, ngay !rlfc Ngo<li khoa Ngo!li-khoa co ban (2022) 26/07/2023 Ngo<li
hang tu~ thea quy dinh. Gay me hbi sfrc

ngay 1110612020)

Bac sy Y khoa S6 0028451BG- Kham b¢nh, chua
Tir 07hOO_17hOO cac

Ngay 01101/2012 (theo
14 Le Thi Thuang (2019); ChUng chi CCHN ngaycdp b~nh chuyen khoa

ngay thfr 2, thir 3, thu 4, Bac siKBCB
Kh6ng

Khoa Noi tiet
QD s6 2034/QD-SNV Kh6ng

HSCC co ban (2022) 29103/2022 NOi tiet
thu 5, thu 6, ngay tn,rc NOi tiet tbng hqp

ngay 27/1212011)
hang tudn thea quy dinh.



S6 007804!8G-
Tir 07hOO 17hOOcac Ngay 01107/2011 (theo

Di~u duong cao ngay thir 2, thir 3, tlur 4, Khoa Kharn
15 Nguyen Thi L~ Xuan dang (2022) CCHN ngay cap Dieu duong thu 5, thir 6, ngay true

Dieu duong Khong benh da khoa
QD s6 700/QD-SNV Kh6ng

13/10/2020 hang tuan thea quy dinh.
ngay 24/06/20 II )

S6 008293/BG- re 07hOO_17hOO cac Ngay 01/0112013 (theo
16 Ng6 Thi Tuyet Nhung Dieu duong cao CCHN ngay cap Dieu duong

ngay thir 2, thtr 3, thtr 4, Dieu duong Kh6ng Khoa Kham QD s6 2948/QD-SNV Kh6ng
dang (2019) thir 5, thu 6, ngay tnrc benh da khoa

08/12/2021 hang tuan thea quy dinh,
ngay 28/12/2012)

S6 008866!8G-
ro 07hOO_17hOOcac Ngay 15104/2024 (theo

17 Hoang Thuy Quynh
Dieu dueng cao CCHN ngay cap Dieu duong

ngay thir 2, thtr 3, thir 4, Dieu duong Kh6ng Khoa Kham QD s6 275/QD-SNV Kh6ng
dang (2022) thir 5, thu 6, ngay true benh da khoa

21103/2023 hang tuan thea quy dinh.
ngay 10104/2024)

S6 009205/BG- ro 07hOO_17hOOcac Khoa Kham Ngay 01112/2022 (theo
18 Nguy~n Dinh Tam CN Dieu dirong CCHN ngaydp Dieu dut'tng

ngay thu 2, thrr 3, thir 4, Dieu du()ng Kh6ng benh da khoa/ QD s6 26911QD-SNV Kh6ng
(2015) thu 5, thu 6, ngay tr\l'c Phong Dieu

12/10/2023 hang tu<lnthea quy dinh. dut'tng ngay 20/1112022)

S6 008S34/BG- Tir 07hOO_17hOOcac Ngay 01/12/2022 (theo
19

Nguyen Thi Quynh CN Dieu du()ng CCHN ngaydp Dieu dut'tng
ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di€u du()ng Kh6ng

KhoaKham QD s6 260S/QD-SNV Kh6ng
Trang (2021 ) thu 5, thu 6, ngay tr\l'c b~nh da khoa

26/07/2022 hang tU<lnthea quy dinh.
ngay 20/1112022)

Tien sy Y hoc Tir 07hOO 17hOOcac
(2024); BSCKI Noi S6006124!8G- Khlim b~nh, chita Bac slKBCB Ngay 01/1112024 (theo

20 Tr<lnNgoc Thuy khoa (2017); CC CCHN ngay c~p b¢nh chuyen khoa
ngay thu 2, thu 3, thu 4, Noi; Tiem kh6p Kh6ng

KhoaKham QD s6 302/QD-BVNT Kh6ng
thu 5, thu 6, ngay tr\l'c b~nh da khoa

Tiem kh6'p co ban 28/04/2017 NOi hang tU<lnthea quy dinh.
co ban ngay 01111/2024)

(2024)
BSCKI Noi khoa Bac SI KBCB
(2019); CC HSCC S6006907!80- Kham b~nh, chita Tir 07hOO_17hOO cac Noi, Noi tiet; Ngay 15/10/2012 (theo

21 Nguyen Thi Bich co ban (20 IS); CC CCHN ngay c~p benh chuyen khoa ngay thir 2, thir 3, thu 4, Sieu am t6ng Truimg khoa
Khoa Dai thao QD s6 2 I29/QD-SNV Kh6ng

Phuong Sieu am t6ng quat 16/07/2018 Noi tiet (B6 sung thir 5, thir 6, ngay tn,rc quat; Doc ket
duimg ngay 051 I0120 12)

(2021); CC Di~n tam chuyen khoa NOi) hang tU<lnthea quy dinh. qua di~n tam db
db (2024)

Bac sy da khoa Tir 07hOO_17hOOcac
(2017); Oay me hbi S6007442!80- Kham b~nh, chita Bac SI KBCB Ngay 0110212018 (theo

22 Nguyen Thi An suc co ban (2019); CCHN ngay c~p b¢nh chuyen khoa
ngay thu 2, thu 3, thir 4, Noi tiet; Doc k€t Khong

Khoa Dai thilo QD s6 65/QD-SNV Khong
CC Di~n tam db 2611112019 Noi tiet

thu 5, thir 6, ngay tn,re qua di~n tam db
duang ngay 24/0112018)

th\l'c hanh (2017)
hang tU<lnthea quy dinh.

S60070411BO-
Tir 07hOO_I 7hOOcae Ngay 15/06/2020 (theo

23 Hoang Thi Thu
CN Dieu du()ng CCHN ngaydp Dieu du()ng ngay thir 2, thu 3, thu 4, Dieu dut'tng

Dieu du()ng Khoa Dai thao QD s6 719/QD-SNV Khong
(2017) thu 5, thu 6, ngay tr\l'c truang khoa duimg

22/10/2018 hang tU<lnthea quy dinh.
ngay 11/06/2020)

S6 Tir 07hOO_17hOOcae Khoa Dai thilo Ngay IS/06/2020 (theo
24 Ph(1mThi Hoa

CN Di~u dut'tng 025582/HNO- Dieu dut'tng
ngay thu 2, thir 3, thu 4, Dieu duang Khong duang/ Phong QD s6 723/QD-SNV Khong

(2017) CCHN ngaydp thir 5, thir 6, ngay tr\l'c Dieu du()ng ngay 11/06/2020)
19/09/2018 hang tU<lnthea quy dinh.



..
S600727I1BG- ro 07hOO 17hOOcac

Ngay 01/12/2022 (theo
CN Dieu duong

-

25 Nguyen Thi Thuy CCHN ngay cap Dieu duong ngay tlur 2, thu 3, thu 4, Dieu duong Kh6ng Khoa Dai thao QD s6 2694/QD-SNV Kh6ng(2021) thu 5, thu 6, ngay tnrc duong15/12/2022 hang tuan thea quy dinh, ngay 20/1112022)

se 007203/BG- Til 07hOO_17hOO cac Ngay 15106/2020(theo
26 Hoang Thi Thll Dieu duong cao CCHN ngay C<1p Dieu dtrong

ngay thu 2, thir 3, thir 4, Dieu dueng Kh6ng Khoa Dai thao QD 56 733/QD-SNV Kh6ng
dang (2017) thir 5, thtr 6, ngay true dllimg22/07/2020 hang tuan thea quy dinh. ngay 1110612020)

se 005620/BG- Til 07hOO_17hOOcac
Ngay 15104/2024(theo

27 Than Thi Phuong Dieu duong cao CCHN ngay C<1p Dieu duong ngay thtr 2, thir 3, thir 4, Dieu duong Kh6ng Khoa Dai thao QD s6 276/QD-SNV Kh6ng
dang (2020) thir 5, thu 6, ngay true dllimg26/08/2016 hang tuan thea quy dinh.

ngay 10104/2024)

Bac sy Y khoa
(2018); Chung chi se 008872/BG- Til 07hOO_17hOO cac Ngay 15106/2020(theo

28 Chau Thi Thiim Gay me h6i sue co CCHN ngay C<1p Kham benh, chua ngay tlnr 2, tlur 3, thir 4,
Bac si KBCB NOi Kh6ng Khoa Ngoai- QD 56 71O/QD-SNV KhOng

ban (2021); ChUng b~nh NOi khoa thir 5, thu 6, ngay tn,rc Gay me h6i sirc
chi HSCC co ban 24/03/2023

hang tUdn thea quy dinh.
ngay 11/0612020)

(2022)

Bac sy Y khoa S6008659/BG- Kham b~nh, chua Til 07hOO_17hOOcac Bac si KBCB Ngay 15106/2020(theo
29 Hoang Thi Thao (2019); Gay me h6i CCHNngayC<1p b¢nh chuyen .khoa ngay thir 2, thir 3, thu 4, Noi tiet; Gay me KhOng Khoa Ngo\li- QD s6 709/QD-SNV KhOng

sirc co ban (2023); 03/1112022 Noi tiet
thir 5, thir 6, ngay tr\!,c h6i sirc Gay me h6i suc ngay 11/06/2020)HSCC co ban (2024) hang tulln thea quy dinh.

CN Dieu dllang Til 07hOO_17hOO cac(2018); CC dao t\lO S60074831BG- Ngay 1510612020(theo
30 Diem Thi PhllOOg dieu dllang d\mg C\I CCHNngayC<1p Dieu dllang ngay thir 2, thir 3, thu 4, Dieu duang Dieu duang KhoaNgo\li - QD 56 736/QD-SNV KhOng

phiiu thu~t noi soi 07/0112020 thu 5, thu 6, ngay tr\!,c truang khoa Gay me h6i suc ngay 11/06/2020)
tuyen giap hilng tulln thea quy dinh.

Dieu duang cao Tic07hOO_17hOO cacdang (2025); CC s6 0002724/BG- Ngay 01/0112009 (theo
31 Ph\lm Thi Duyen Dieu duang, KTV tit CCHN ngayC<1p Dieu duang ngay thu 2, thir 3, thu 4, Dieu duang Kh6ng

Khoa Ngo(li- QD 56 16771QD-SNV Kh6ng
d\lng C\lphiiu thu~t 26/05/2014 thu 5, thir 6, ngay tr\!,c Gay me h6i suc ngay 0110112009)

(2020) hang tUdn thea quy dinh.

Dieu duang cao s6 008249/BG- Til 07hOO_17hOO cac Khoa Ngolli- Ngay 15/0612020(theo
32 Than Thi Nguyet

dang (2010); ChUng CCHN ngayC<1p Dieu dllang ngay thir 2, thir 3, thir 4,
Dieu duang Kh6ng

Gay me h6i sircl QD s6 737/QD-SNV Kh6ngchi HSCC co ban thir 5, thu 6, ngay tr\!,c Phong Dieu
(2022) 26/1012021 hang tUdn thea quy dinh. duang

ngay 11/06/2020)

S6008151/BG- Til 07hOO_17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo
33 T6ng Thi Huimg

CN Dieu du('Jng
CCHN ngayC<1p Dieu duang ngay thir 2, thir 3, thu 4, Dieu duang Kh6ng

Khoa Ngo(li-
QD s6 720/QD-SNV Kh6ng(2016) thu 5, thir 6, ngay tr\!'c Gay me h6i sirc17/0812021 hang tUdn thea quy dinh.
ngay 11/06/2020)

s6 006316/BG- Til 07hOO_17hOOcac Ngay 01112/2022 (theo
34 Trinh Thi H6ng CN Di~u duang

CCHN ngayC<1P Di€u dllang ngay thu 2, thir 3, thir 4, Dieu duang Kh6ng Khoa Ngo(li- QD s6 2676/QD-SNV Kh6ng
(2020) thir 5, thu 6, ngay tn,rc Gay me h6i suc3110712017 himg tu~n thea quy dinh.

ngay 20/11/2022)



S6007898/BG- Tic 07hOO_17hOO cac Ngay 15/0412024 (theo
35 Nguyen Thj Huang Elieu ducng cao CCHN ngay cap Elieu duong ngay tlur 2, thu 3, thir 4, Elieu duong KhOng Khoa Ngoai- QEl s6 273/QD-SNV Kh6ngdang (2019) thu 5, thir 6, ngay true Gay me hai sire11/01/2021 hang tuan thea quy dinh.

ngay 10104/2024)

S6008919/BG- re 07hOO_17hOO cac Ngay 15/0412024 (theo
36 Hoang Elinh Phuc Elieu duong cao

CCHN ngay cap Elieu dutmg ngay thu 2, thtr 3, thir 4, Elieu duong Kh6ng Khoa Ngoai- QD s6 278/QEl-SNV Kh6ngdang (2021) tlur 5, tlnr 6, ngay true Gay me hai sire24/04/2023 hang twin thea quy dinh.
ngay 10104/2024)

S600769l1BG- Tic 07hOO_17hOO cac Ngay 15/06/2020 (theo
37 te Thi Khanh CN Elieu duong CCHN ngay cap Dieu duong ngay thtr 2, tlur 3, tlur 4, Elieu dirong Kh6ng Khoa Ngoar- QD s6 722/QD-SNV Kh6ng(2015) tlnr 5, thu 6, ngay true Gay me hai sue22/07/2020 hang tuan thea quy dinh,

ngay 1110612020)

BSCKI Noi khoa
(2021); Chung chi se 006904/BG- Kham benh, chua Tic 07hOO_17hOOcac BacsIKBCB Ngay 15/10/2012 (theo

38 Nguytn Ouy Luiln Cap ciru nang cao CCHN ngay c~p b¢nh chuyen khoa ngay thir 2, thir 3, thu 4, Noi; Choc hut te Tru6'ng khoa Khoa Hai sire QEl s6 2 I32/QEl-SNV Co(2025); CC Choc hut 04/07/2018 Noi
thu 5, thu 6, ngay tn,rc bilo tuyen giap

dp CtIu ngay 05/10/2012)va soi te bao tuyen hang tu!ln theo quy dinh.
giap (2017)

s6 00820 IIBG- Tic 07hOO_17hOO cac Ngay 15/06/2020 (theo
39 Nguyen Thi Hien Bac sy Y khoa

CCHN ngay c~p Khilm b¢nh, chua ngay thu 2, thu 3, thu 4, Bac SlKBCB Noi Kh6ng
Khoa Hai s(rc QD s6 715IQD-SNV KhOng(2019) benh Noi khoa th(r 5, th(r 6, ngay trlfc dp CtIu19109/2021

hang tuk thee quy dinh.
ngay 1110612020)

CN Elieu duong S6007496/BG- Tic 07hOO_17hOO cac Ngay 15/0612020 (theo
40 Chu Thi Binh (2018); ChUng chi

CCHNngay dp Elieu duong
ngay th(r 2, th(r 3, thu 4,

Elieu dUO'ng
Elieu dUO'ng Khoa Hai suc QD s6 717/QD-SNV Kh6ng

Elieu duong dp CtIu th(r 5, thu 6, ngay tn,rc tru6'ng khoa cap CtIu
baD dfiu (2018) 2010112020

hang tu!ln thea quy dinh.
ngay 11/0612020)

Dieu duong cao Tic 07hOO_17hOO cacdang (2013); CC s6 002919/BG- Ngay 15/0612020 (theo
41 Nguyen Thi Cuc cham soc nguai CCHN ngay cap Eli€u dUO'ng

ngay thir 2, th(r 3, th(r 4,
Elieu duong Kh6ng

Khoa Hai suc QEl s6 728/QD-SNV Kh6ng
thu 5, thir 6, ngay trlfc dp CtIu

benh hai suc tich 18/09/2014
hang tuAn thee quy dinh.

ngay IlI06/2020)
ClfC(2022)

S6005572/BG- Tic 07hOO_17hOO cac Ngay 15/04/2024 (theo
42 Vuang Thi Hai Anh Dieu dUO'ngcao CCHN ngaydp Elieu dUO'ng

ngay th(r 2, thu 3, th(r 4,
Dieu duong Kh6ng

Khoa Hai suc QD s6 279IQD-SNV Kh6ngdang (2019) thu 5, thu 6, ngay trlfc dp CtIu26/07/2016 hang tuk thea quy dinh.
ngay 10104/2024)

Dieu duong cao Tic 07hOO_17hOO cacdang (2017); CC s6 007 I82/BG- Ngay 15/0612020 (theo
43 Nguytn Thi Ngoc Anh cham soc nguai CCHN ngaydp Dieu duong

ngay thu 2, th(r 3, thu 4,
Dieu dUO'ng Kh6ng Khoa Hai suc QEl s6 732/QD-SNV Kh6ng

benh hai suc lich 12/0412019 thu 5, thu 6, ngay trlfe dp CtIu ngay 11106/2020)
CI,IC (2018) hang tuiin thee quy dinh.

CN Dieu duong s6 007065/BG- Tic 07hOO_17hOOcac Ngay 01/1212022 (theo
44 Tr!ln Thi Hang Van (2021); CC cham

CCHN ngay cap Dieu duong
ngay th(r 2, thu 3, th(r 4, Elieu duong KhOng Khoa Hai suc QD s6 2696/QD-SNV KhOng

soc nguai b¢nh hai thu 5, thir 6, ngay trlfc c~p c(ru
suc tich ClfC(2025) 12111/2018

hang tuiin thea quy dinh.
ngay 20/11/2022)



BSCKI NOi khoa ,
(2025); CC Dien tam Bac siKBCB
<16(20IS); CC Ky

S6 0069051BG- Kharn benh, chua Tir 07hOO_17hOO cac NOi; Sieu am
Ngay 01101/2009 (theo

45 Phan VAnTulin thuat choc hut, chan
CCHN ngay cap benh chuyen khoa ngay th(r 2, thu 3, tlnr 4, tong quat; Doc Truong khoa Khoa NOi tiet QD s6 16S2/QD-SNV Kh6ng<loan te bao tuyen thtr 5, thu 6, ngay tnrc ket qua <lientam tling hop

giap (2019); CC 04/07/20 IS Noi hang tuan thea quy dinh, <16;Choc hut t~ ngay 23/12/200S)

Sieu am tong quat bao tuyen giap
(2022);

Bac sy Y khoa S6 0003041BG- Tir 07hOO_I 7hOOcac
Bac siKBCB Khoa H6i sue Ngay 01/1212022 (theo

46 Nguyen Thanh Mai (2022); CC Dien Him GPHN ngay cap Chuyen khoa NOi ngay thir 2, thir 3, thtr 4,
NOi tiet; Doc k~t Kh6ng Clipcuu/Kham QD s6 2531/QD-SNV Kh6ng

<16(2023) 15/07/2024 ti~t thir 5, thir 6, ngay tnrc
qua <lientam <16 benh da khoa ngay 2011112022)hang tuan thea quy dinh.

S6 00S6231BG- Tir 07hOO_17hOO cac
Ngay 06/1112024 (theo

47 Trlin Thi Thanh Thu BS NOi tru, CKI NOi CCHN ngay cap Kham benh, chua ngay thu 2, thir 3, thir 4,
Bac sl KBCB NOi Khong

Khoa NOi tiet QD s6 312/QD-BVNT Kh6ngkhoa (2023) benh NOi khoa th(r 5, thir 6, ngay tn,rc tong hqp27/09/2022
hang tulin thea quy <linh. ngay 05/1112024)

S600IS14/BG- Tir 07hOO_17hOO cac
Ngay 02/0512006 (theo

4S Nguytn Thi Ly eN Dieu duo-ng
CCHNngayClip Di~u dUO'ng ngay thir 2, thir 3, thir 4,

Di~u dUO'ng Dieu dUO'ng Khoa NOi tiet QD s6 360/QD-SNV Kh6ng(2012) thir 5, thir 6, ngay tn,rc truong khoa tling hqp31110/2013
hang tufrn thea quy dinh. ngay 21/04/2006)

S6 0014971BG- Tir 07hOO_17hOOcac Ngay 14/02/2005 (theo
49 Nguytn Hoai Xiem Di~u duo-ng cao

CCHN ngay cdp Dieu dUO'ng ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4,
Di~u dUO'ng Kh6ng Khoa NOi tiet QD s6 30/QD-SNV Kh6ng<I~ng(2021) tht'r 5, th(r 6, ngay tn,rc tling hqpOS/I0/2013

hang tufrn thea quy dinh. ngay 14/02/2005)

S6 00S0901BG- Tir 07hOO_17hOO cac
Khoa NOi tiet Ngay 15/0612020 (theo

50 Ha Thi Hoai Thu CN Di~u dUO'ng
CCHN ngay cdp Di~u duo-ng ngay thir 2, th(r 3, th(r 4,

Dieu duo-ng Kh6ng tling hqpl Phong QD s6 726/QD-SNV Kh6ng(2016) 23/05/2021 thir 5, th(r 6, ngay tn,rc
Dieu dUO'ng ngay 11/06/2020)hang tulin thea quy <linh.

S6002376/BG- Tir 07hOO_17hOO cac
Ngay 01/0312022 (theo

51 Nguy~n Thi Phuong Dieu dUO'ngcao
CCHN ngay dp Dieu duo-ng ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4,

Dieu dUO'ng Kh6ng Khoa NOi tiet QD s6 100/QD-SNV Kh6ngThao <I~g (2019) th(r 5, th(r 6, ngay tn,rc tling hqp13/02/2014
hang tufrn thea quy <linh. ngay 14/02/2022)

S6 0050S41BG- Tir 07hOO_17hOOcac Ngay 15/06/2020 (theo
52 Diem Thi Thu Di~u dUO'ngcao

CCHN ngaycftp Di~u duo-ng ngay thir 2, th(r 3, thir 4,
Dieu duo-ng Kh6ng Khoa NOi tiet QD s6 729/QD-SNV Kh6ngd~g (2013) th(r 5, th(r 6, ngay tTllC tling hqp31112/2015

hang tufrn thea quy <linh ngay 11106/2020)

Bac sy CKI NOi S6 0070951BG- Kham benh, chua Tir 07hOO_17hOOcac Bac si KBCB Ngay 02/05/2006 (theo
53 Nguytn Thi Lien khoa (2025); CC CCHN ngay Clip benh chuyen khoa ngay thu 2, thu 3, thir 4, Noi, Noi tit\t; Truang khoa Khoa Benh Iy QD s6 372/QD-SNV Kh6ng

Dien tam <16(2025) 27/12/2018 Noi tit\t (Bli sung thir 5, thu 6, ngay tn,rc Doc kth qua <lien tuyt\n giap ngay 2110412006)chuyen khoa Noi) hang tOlin thea quy <linh. tam <16



Bac s9 da khoa
(2013); CC dao tao Tit 07hOO_17hOO cac
chan doan, dieu tri S6 006817/BG- Ngay 1010412000(theo

54 Phan van Kieu cac berth ve tuyen CCHNngaydp
Kham benh, chua ngay thir 2, thu 3, thir 4, Bac SI KBCB Da

Pho mrong khoa
Khoa Benh Iy

QD s6 I07/QD- TCCQ Khong
benh da khoa tlur 5, thu 6, ngay tnrc khoa tuyen giapthuong than va cac 26/04/2018

hang tuan thea quy dinh.
ngay 30104/20020)

benh Iy noi tiet khac
(2024)

S6 007259/BG- Tit 07hOO_ 17hOOcac
Ngay 15/06/2020 (theo

55 Nguyen Thi Tam
CN Dieu dtrong

CCHN ngay cap Dieu dueng
ngay thir 2, thir 3, thir 4,

Dieu dirong
Dieu duong Khoa Benh Iy

QD s6 7 18/QD-SNV Khong
(2015) thu 5, thir 6, ngay tnrc tnrong khoa tuyen giap

2010612019
hang tuan thea quy dinh,

ngay I 110612020)

S600759718G-
Tit 07hOO 17hOOcac

Ngay 1010112012(theo
Di8u dutrng cao ngay thir 2, thu 3, thu 4, Khoa B~nh Iy

56 Giap Thi Anh
dfuJg (2021)

CCHNngaydp Dieu dirong
th(r 5, th(r 6, ngay tn,rc

Dieu duong Khong
tuyen giap

QD s6 2062/QD-SNV Khong
04/05/2020

hang tUdn thea quy dinh.
ngay 30/12/2011)

S6 0081 5318G-
Tit 07hOO_17hOO cac Ngay 15/06/2020 (theo

57
Nguyen Thi Thanh Dieu duang cao

CCHN ngaydp Di8u duang
ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4,

Di8u duang Khong
Khoa Benh Iy

QD s6 730/QD-SNV KhOng
Nga dfuJg (2012) th(r 5, th(r 6, ngay tn,rc tuyen giap17/08/2021

hang twln thea quy dinh.
ngay 11106/2020)

S600769818G-
Tit 07hOO_ 17hOOcac

Ngay 15/06/2020 (theo
58 Vii Thi Tam

Dieu duang cao
CCHN ngaydp Dieu duang

ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4,
Dieu duang Khong

Khoa Benh Iy
QD s6 727/QD-SNV Khong

dfuJg (2013) th(r 5, th(r 6, ngay tr\lC tuyl'\n giap22/07/2020
hang tuAn thea quy dinh.

ngay 11/0612020)

S6 007828/BG- Tit 07hOO_17hOO cac Ngay 15/06/2020 (theo
59 Hoang Thi Anh

Dieu duang cao
CCHN ngay cdp Dieu duang

ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4,
Di8u duang Khong

KhoaB~nh Iy
QD s6 73 I/QD-SNV Khong

dfuJg (2019) th(r 5, th(r 6, ngay tn,rc tuyen giap
23/10/2020

hang tuAn thea quy dinh.
ngay 11/0612020)

Bac s9 da khoa
(2012); CC Di~n tam

Bac SI Xct
d6 (2018); CC Sieu Til 07hOO_17hOO cac nghiem, Sieu
am noi tiet (2015); S600551418G-

Chuyen khoa Xet ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4, am; Doc ket qua KhoaC~ him
Ngay 14/02/2005 (theo

60 Giap van Hu~ CC Ky thu~t doc va CCHN ngaydp
nghiem th(r 5, th(r 6, ngay tn,rc dien tam d6; X-

TruOng khoa
sang

QD s6 29/QD-SNV Khong
chvp X-Quang ca 08/07/2016

hang tu§.n thea quy dinh. Quang; Choc hUt
ngay 03/02/2005)

ban (2019); CC
te bao tuyen giap

Choc hut tuyen giap
(2013)

S6 00239918G-
Til 07hOO_ 17hOOcac

Ngay 02/05/2006 (theo
61 Nguyen Thi Loan

CN Xct nghi~m
CCHN ngaycdp

Chuyen khoa Xct ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4,
Xct nghiem Pho truOng khoa

KhoaC~n lam
QD s6 147/QD-SNV Khong

(2015) nghi¢m th(r 5, th(r 6, ngay tr\lc sang24/0112018
hang tudn thea quy dinh.

ngay 21/04/2006)

Bac s9 Y khoa S6 00030218G-
Tit 07hOO_ 17hOOcac

Bac slKBCB Ngay 01/12/2022 (theo
62 TrAn Minh Cuclng (2022); ChUng chi GPHN ngaydp

Chuyen khoa NOi ngay th(r 2, th(r 3, th(r 4,
NOi tiet; Doc kl'\t Khong

KhoaC~ lam
QD s6 2505/QD-SNV Khong

Di¢n tam d6 (2023) 15/07/2024 tiet th(r 5, th(r 6, ngay tr\lc
qua dien tam d6

sang
ngay 20/11/2022)

hang tu§.n thea quy dinh.



56 0085251BG- re 07hOO 17hOOcac Ngay 15/0612020 (theo
63 Luong Thi Minh Ly CN Xet nghiem

CCHN ngay cap Chuyen khoa Xet ngay thir 2, thir 3, thu 4, Xet nghiern Ky thuat vien Khoa Can larn QE>s6 735/QE>-5NV Knong(2019) nghiem tlnr 5, thir 6, ngay tnrc tnrong khoa sang18/07/2022
hang tuan thea quy dinh.

ngay 11/06/2020)

56 0085241BG- Til 07hOO_17hOOcac Ngay 01103/2014 (theo
64 Tong Thi Thanh Cao dang Xet

CCHNngaycdp Ky thuat vien Xet ngay tlur 2, thir 3, thu 4, Xet nghiem Khong KhoaCan lam QD s6 44/QD-5NV KhongHuyen nghiem y hoc (2013) nghiem tlur 5, thir 6, ngay tnrc sang18/07/2022
hang tuan thea quy dinh.

ngay 26/02/2014)

560087911BG- Til 07hOO_17hOOcac Ngay 15/0412024 (theo
65 DaoThi Ha Cao dang Xet

CCHN ngay cap Ky thuat vien Xet ngay thir 2, thir 3, thir 4, Xet nghiem Khong Khoa Can lam QD s6 2811QD-5NV Khongnghiern y hoc (2014) nghiem tlur 5, thir 6, ngay true sang06/02/2023 hang tuan thea quy dinh. ngay 10/04/2024)

56 008I941BG- Til 07hOO_17hOOcac Ngay 15/0612020 (theo
66 Chu Thi Binh CN x« nghiem CCHN ngay clip Chuyen khoa Xet ngay thu 2, thu 3, thu 4, Xet nghi~m Khong Khoa Can lam QD s6 734/QD-5NV KhOng(2019) nghi~m thu 5, thu 6, ngay tn,rc sang07/09/2021

hang tuAnthea quy dinh.
ngay 1110612020)

E>i~udu1'i'ngcao s6 007934/BG- Til 07hOO_17hOOcae Ngay 01104/2008 (theo
67 Ngo Duc Luu dang (2024); CC kY CCHN ngay clip Di~u du1'i'ng ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~uduang Khong KhoaCan lfun QD s6 62/QD-5NV Khongthu~t y hoc h~t nhan thu 5, thu 6, ngay tr\Ic sang

co ban (2022) 03/02/2021
hang tuk thea quy dinh.

ngay 31/03/20008)

Cao dang kY thuat 56005722/BG- Til 07hOO_17hOOcac
KTV chAndoan Ngay 15/06/2020 (theo

68 D6 Hoang Vu hinh imh y hoc CCHN ngaycdp KTV chiln doan ngay thu 2, thu 3, thu 4, hlnh anh (X- Khong KhoaCan lfun QD s6 738/QD-5NV Khonghinh anh (X-quang) thu 5, thu 6, ngay tr\Ic sang(2013) 23/09/2016
hang tuk thea quy dinh.

quang) ngay 1110612020)

56 0081921BG- Til 07hOO_17hOOcac Ngay 15/04/2024 (theo
69 ViiThi H6ng Ngoc Di~u du1'i'ngcao

CCHNngaycdp Di~u du1'i'ng ngay thu 2, thu 3, thu 4, Di~u du1'i'ng Khong KhoaCan h1m QD 56274/QD-SNV Khongdang (2020) thu 5, thu 6, ngay tr\Ic sang07/09/2021
hang tuAnthea quy dinh.

ngay 10/04/2024)

0006611BN- Til 07hOO_17hOOcac Ngay 15/0412024 (theo
70 Nguyen Thai Anh Bac 5yY khoa

GPHNcdpngay Ykhoa ngay thu 2, thu 3, thu 4, Bac sy Y khoa KhOng Khoa Ngo~i- QD s6 27I/QD-SNV Khong(2023) thu 5, thu 6, ngay tr\Ic Gay me h6i suc27/08/2025
hang tuAnthea quy dinh. ngay 10/04/2024)

Bac sy Y khoa 000884/BN- Til 07hOO_17hOOcac Bac sy Y khoa; Ngay 15/0412024 (theo
71 Nguyen Thi Linh (2022); ChUngchi GPHN cdp ngay Y khoa ngay thu 2, thu 3, thu 4,

Doc ket qua di~n Khong KhoaKMm QD s6 268/QD-5NV Khong
Di¢n tfun d6 (2024) 13/1112025 th(r 5, thu 6, ngay tr\Ic

tam d6
b~nh da khoa ngay 10/04/2024)

hang tuAnthea quy dinh.



Bac s9 Y khoa 000888/BN- Tlr 07hOO_17hOO cac
Bac s9 Y khoa; Ngay 15/04/2024 (theo

72 Nguyen Ngoc Minh (2023); Chung chi GPHN cap ngay Y khoa
ngay tlur 2, thir 3, thir 4,

Doc ket qua dien Khong
Khoa Dai thao

QD s6 270/QD-SNV Khong
Dien tam db (2024) 13/1112025 tlur 5, thu 6, ngay true

tam db
duong

ngay 10104/2024)hang tuan theo quy dinh.

Bac s9 Y khoa 000920/BN- ro 07hOO_17hOO cac
Bac s9 Y khoa; Ngay 15/04/2024 (theo

73 Nguyen Thuy Ninh (2023); Chung chi GPHN cap ngay Y khoa
ngay thir 2, thu 3, thir 4,

Doc ket qua dien Khong
Khoa Noi tiet

QD s6 272/QD-SNV Khong B6 sung moi
Dien tam db (2024) 25/11/2025 thir 5, thir 6, ngay tnrc

tamd6
t6ng hop

ngay 10104/2024)hang tuan theo quy dinh.

B. SO THOI HANH NGHE: 0

Nai nh~n:
- Sa Y te tinh Bac Ninh(dn dang tail;
- LU'U:TCHC, KHTH.
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